
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Số:       /SGDĐT-GDTrH&HSSV 

V/v giới thiệu danh mục và tổ chức thực hiện 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng  

thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Đà Nẵng, ngày      tháng 5 năm 2026 

 

Kính gửi:   

                                   - Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu;     

                                 - Trường trực thuộc Sở; 

    - Các trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ 

thông sử dụng thống nhất toàn quốc; 

Căn cứ Quyết định số 3629/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT về việc phê duyệt SGK môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Đức 4, Tiếng Đức 6, 

Tiếng Nga 6, Tiếng Nga 7, Tiếng Nhật 8, Tiếng Nhật 9, Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 

9, Tiếng Pháp 10, Tiếng Trung Quốc 8, Tiếng Trung Quốc 9, Tiếng Trung Quốc 

10; môn Ngoại ngữ 2 Tiếng Hàn quyển 6, Tiếng Hàn quyển 7, Tiếng Nhật quyển 

3, Tiếng Nhật quyển 4; môn Tin học 11 và môn Mĩ thuật 10, 11, 12 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT về việc Bổ sung SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc; 

Căn cứ Công văn số 752/NXBGDVN ngày 24/4/2026 của Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam về việc sử dụng bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống hiện 

đang lưu hành phục vụ năm học 2026 - 2027. 

Sở GDĐT giới thiệu danh mục và hướng dẫn tổ chức thực hiện SGK giáo 

dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027, cụ thể như 

sau: 

I. DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

1. Danh mục sách giáo khoa theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 

26/12/2025 

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” bao gồm các môn: Tiếng Việt, 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Global Success, Đạo đức, Giáo dục công dân, Tự nhiên 

và Xã hội, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải 

nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cùng các chuyên đề học tập (lớp 1 đến lớp 12). 

Chi tiết 164 đầu sách theo Danh mục tại Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT  

đính kèm. 
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2. Danh mục sách giáo khoa được phê duyệt theo Quyết định số 

3629/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2025  

a) Ngoại ngữ 1  

- Tiếng Đức 4, Tiếng Đức 6; 

- Tiếng Nga 6, Tiếng Nga 7; 

- Tiếng Nhật 8, Tiếng Nhật 9; 

- Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 9, Tiếng Pháp 10; 

- Tiếng Trung Quốc 8, Tiếng Trung Quốc 9, Tiếng Trung Quốc 10. 

b) Ngoại ngữ 2  

- Tiếng Hàn quyển 6, quyển 7; 

- Tiếng Nhật quyển 3, quyển 4. 

c) Tin học 11  

- Tin học 11, Định hướng Khoa học máy tính (kèm Chuyên đề học tập); 

- Tin học 11, Định hướng Tin học ứng dụng (kèm Chuyên đề học tập). 

d) Mĩ thuật 10, 11, 12  

- Các phân môn: Lí luận và lịch sử mĩ thuật, Hội họa, Đồ họa tranh in, Điêu 

khắc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế mĩ thuật 

Sân khấu - Điện ảnh, Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện, Kiến trúc; 

- Các chuyên đề Mĩ thuật. 

* Chi tiết 53 đầu sách theo danh mục tại Quyết định số 3629/QĐ-BGDĐT 

ngày 30/12/2025 đính kèm. 

3. Danh mục sách giáo khoa bổ sung theo Quyết định số 185/QĐ-

BGDĐT ngày 29/01/2026  

a) Tiếng dân tộc thiểu số (lớp 1, 2, 3, 4, 5) 

- Tiếng Bahnar; 

- Tiếng Chăm; 

- Tiếng Êđê; 

- Tiếng Jrai; 

- Tiếng Khmer; 

- Tiếng Mông; 

- Tiếng Mnông; 

- Tiếng Thái. 

b) Ngoại ngữ 1 (lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

- Tiếng Đức; 

- Tiếng Trung Quốc; 

- Tiếng Pháp; 

- Tiếng Nga; 

- Tiếng Hàn; 

- Tiếng Nhật. 
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c) Ngoại ngữ 2 

- Tiếng Hàn (quyển 1 đến quyển 7); 

- Tiếng Nhật (quyển 1 đến quyển 4). 

* Chi tiết 99 đầu sách theo danh mục đính kèm Quyết định số 185/QĐ-

BGDĐT. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- SGK, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước, đang lưu hành tại 

trường học, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh… được khuyến khích sử 

dụng, tái sử dụng bình thường, nhằm thực hành tiết kiệm, hạn chế lãng phí nguồn 

lực xã hội. 

- Đối với SGK có chỉnh sửa, cập nhật, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã 

đăng tải bản PDF có chỉnh sửa, cập nhật tại địa chỉ: http://taphuan.nxbgd.vn. Các 

đơn vị, trường học, giáo viên, học sinh có thể truy cập và tải về miễn phí để sử 

dụng. 

- Đối với 11 tên sách đã được phê duyệt lại1 (theo Thông tư số 17/2025/TT-

BGDĐT ngày 12/9/2025) sẽ được in, phát hành năm 2026. Các sách cùng tên đã 

in từ năm 2025 trở về trước có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, không sử 

dụng làm SGK chính thức. 

- Các đơn vị, trường học căn cứ vào danh mục đã được giới thiệu tại Công 

văn này (kèm theo các Quyết định của Bộ GDĐT) để xây dựng kế hoạch lựa chọn, 

đặt mua, cung ứng SGK cho năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo, bảo 

đảm đủ sách cho 100% học sinh trước khai giảng, đặc biệt ưu tiên học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, trường học triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc; 

- Phòng GDTH, Phòng GDTX&GDNN; 

- Lưu: VT, GDTrH&HSSV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thuận 

 

 

1 Lịch sử và Địa lí 4, Lịch sử và Địa lí 5, Lịch sử và Địa lí 6, Lịch sử và Địa lí 7, Lịch sử và Địa 

lí 8, Lịch sử và Địa lí 9; Lịch sử 10; Chuyên đề học tập Lịch sử 10; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; 

Địa lí 12; Chuyên đề học tập Địa lí 12. 
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